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STT Nội dung Tiêu chí Hệ thống hiện tại Hệ thống KRX 

1 

Phiên khớp 

lệnh định 

kỳ 

ATO/ATC 

 

Lô giao 

dịch 
Chỉ áp dụng lô chẵn 

Áp dụng cả lô chẵn và lô lẻ, lô lẻ, chỉ 

được đặt giá LO. 

Lệnh 

ATO/ATC 

Lệnh ATO/ATC được ưu 

tiên trước lệnh giới hạn khi 

so khớp lệnh 

Lệnh ATO và ATC không được ưu 

tiên trước lệnh giới hạn đã nhập trước 

đó. 

Ví dụ: Lệnh mua trần/bán sàn được 

nhập trước lệnh ATO/ATC thì lệnh 

mua trần/ bán sàn được ưu tiên khớp 

trước theo nguyên tắc khớp lệnh về 

giá và thời gian. 

Lệnh ATO/ATC hiển thị tại 

mức giá có ký hiệu 

ATO/ATC 

- Lệnh ATO/ATC sẽ hiển thị tại một 

mức giá xác định như lệnh giới hạn 

theo nguyên tắc: 

- Nếu chỉ còn dư mua/dư bán của lệnh 

ATO/ATC: giá hiển thị của lệnh. 

ATO/ATC mua/bán sẽ là giá khớp 

lệnh dự kiến. Giá khớp lệnh dự kiến là 

giá khớp lệnh gần nhất hoặc giá tham 

chiếu (nếu không có giá khớp lệnh gần 

nhất). 

- Nếu còn dư mua/bán của lệnh giới 

hạn: 

+ Giá hiển thị của lệnh ATO/ATC 

mua sẽ là giá cao nhất trong các mức 

giá sau: giá mua cao nhất cộng 1 đơn 

vị yết giá, giá cao nhất của bên bán. 

Nếu giá mua cao nhất là giá trần thì 

hiển thị giá trần: 
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+ Giá hiển thị của lệnh ATO/ATC bán 

sẽ là giá thấp nhất trong các mức giá 

sau: giá bán thấp nhất trừ đi 1 đơn vị 

yết giá, giá thấp nhất của bên mua. 

Nếu giá bán thấp nhất là giá sàn thì 

hiển thị giá sàn. 

Giá đóng 

cửa 

- Giá đóng cửa là giá thực 

hiện tại lần khớp lệnh cuối 

cùng trong ngày giao dịch. 

- Trong trường hợp không 

có giá thực hiện trong ngày 

giao dịch, giá đóng cửa 

được xác định là giá đóng 

cửa của ngày giao dịch gần 

nhất trước đó. 

- Giá đóng cửa là giá thực hiện tại lần 

khớp lệnh lô chẵn cuối cùng trong 

ngày giao dịch. Trong trường hợp 

không có giá thực hiện khớp lệnh lô 

chẵn trong ngày giao dịch, giá đóng 

cửa được xác định là giá tham chiếu 

đầu ngày. 

- Sau thời điểm xác định giá đóng cửa, 

lệnh không được thực hiện hoặc phần 

còn lại của lệnh không thực hiện được 

sẽ hết hiệu lực. 

Hiển thị 

thông tin 

trên bảng 

giá điện tử 

 

Ba mức giá chào mua, chào 

bán tốt nhất của từng loại 

chứng khoán kèm theo khối 

lượng đặt mua, bán tương 

ứng với các mức giá đó. 

Ba mức giá chào mua, chào bán tốt 

nhất dự kiến còn lại sau khi khớp lệnh 

kèm theo khối lượng đặt mua, bán dự 

kiến còn lại sau khi khớp lệnh tương 

ứng với các mức giá đó. 
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Phiên khớp 

lệnh liên 

tục 

Lệnh thị 

trường 

- Sàn HNX: MAK, MOK, 

MTL 

- Sàn HOSE: MP 

- Sàn HNX: MAK, MOK, MTL 

- Sàn HOSE: MTL 

3 
Khớp lệnh 

sau giờ 

Lệnh 

mua/bán 

 

Sàn HNX: 

14h45 -15h: Khớp lệnh liên 

tục 

Loại lệnh PLO 

Sàn HNX: 

14h45 – 14h55: Khớp lệnh định kỳ 

14h55 – 15h: Khớp lệnh liên tục. 

Lệnh LO để giá = 0 
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4 

Nguyên tắc 

sửa/hủy 

lệnh 

Lệnh 

mua/bán 

 

Sàn HOSE 

- Được phép sửa, hủy lệnh, 

việc sửa lệnh được thực 

hiện bằng cách hủy lệnh 

sai và nhập lại lệnh đúng.  

- Thứ tự ưu tiên của lệnh 

được tính kể từ khi lệnh 

đúng được nhập vào hệ 

thống giao dịch của 

SGDCK. 

 

Sàn HOSE: 

Cho phép sửa lệnh: giá và khối lượng 

của lệnh chưa thực hiện hoặc của phần 

còn lại của lệnh chưa thực hiện trong 

thời gian khớp lệnh liên tục theo 

nguyên tắc: 

+ Lệnh sửa giảm khối lượng không 

làm thay đổi thứ tự ưu tiên lệnh 

+ Lệnh sửa tăng khối lượng hoặc giá 

sẽ thay đổi thứ tự ưu tiên lệnh 

Cho phép sửa giá/ khối 

lượng trong cùng 1 lần sửa 

Không được sửa đồng thời khối lượng 

và giá trên cùng một lệnh. 

Không được sửa chéo giữa hai kênh 

giao dịch trực tuyến và nhập lệnh khẩn 

cấp. 

5 
Giao dịch 

thỏa thuận 

Lệnh 

mua/bán 

Bên bán nhập lệnh giao 

dịch thỏa thuận và bên mua 

xác nhận giao dịch thỏa 

thuận  

- Bên bán hoặc bên mua đều có thể 

nhập lệnh khởi tạo giao dịch thỏa 

thuận, bên còn lại thực hiện xác 

nhận/từ chối giao dịch. 

- Không áp dụng giao dịch thỏa thuận 

trong ngày giao dịch đầu tiên của 

chứng khoán bị tạm ngừng, đình chỉ 

giao dịch liên tiếp từ 25 ngày cho đến 

khi có giá được xác lập từ kết quả 

khớp lệnh lô chẵn. 

- Không được tạo giao dịch thỏa thuận 

chéo giữa giữa kênh giao dịch trực 

tuyến và kênh nhập lệnh khẩn cấp. 
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Lệnh 

hủy/sửa  

Sàn HOSE 

- Giao dịch thỏa thuận trên 

hệ thống giao dịch không 

được phép hủy bỏ. 

- Trong trường hợp nhập 

sai giao dịch thỏa thuận, 

Thành viên được phép sửa 

giao dịch thỏa thuận theo 

quy trình sửa lỗi giao dịch 

thỏa thuận do SGDCK quy 

định 

Sàn HOSE: 

- Không được phép hủy/sửa lệnh thỏa 

thuận đã thực hiện trên hệ thống. 

- Lệnh thỏa thuận chưa thực hiện, bên 

khởi tạo lệnh thỏa thuận có thể hủy bỏ 

lệnh đã khởi tạo. 

 

 

 

 

  

- Được phép sửa/hủy lệnh 

đã khớp   

- Lệnh thỏa thuận chưa 

khớp được duy trì đến hết 

giờ giao dịch (15h) 

 

Không được phép sửa/ hủy lệnh đã 

khớp 

Lệnh thỏa thuận đặt tại các bảng thỏa 

thuân trong giờ sẽ hết hiệu lực sau khi 

hết giờ giao dịch của bảng (14h45). 

Thành viên sẽ phải tự giải tỏa và đặt 

lại lệnh trên bảng sau giờ (14h45 -

15h) nếu khách hàng có nhu cầu duy 

trì giao dịch thỏa thuận.   

6 
Giao dịch 

quảng cáo 

Lệnh 

mua/bán 

Lệnh quảng cáo đặt cho cả 

bên mua và bên bán  

Khị chuyển đổi lệnh quảng 

cáo thành lệnh thỏa thận, 

bên khởi tạo thỏa thuận 

luôn là bên bán.   

Lệnh quảng cáo được khởi tạo từ cả 

bên mua và bên bán. 

Khi chuyển đổi lệnh quảng cáo thành 

lệnh thỏa thuận, bên khởi tạo lệnh thỏa 

thuận từ lệnh quảng cáo phải là đối tác 

với bên quảng cáo. Bên quảng cáo sẽ 

có nhiệm vụ xác nhận lệnh thỏa thuận. 
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7 

Chứng 

khoán bị 

hạn chế 

giao dịch 

Thời gian 

giao dịch 

Sàn HOSE: 

Chỉ được giao dịch vào 

phiên chiều 

Sàn HOSE: 

Được giao dịch cả ngày và áp dụng 

phương thức khớp lệnh định kỳ, bao 

gồm đợt khớp lệnh định kỳ xác định 

giá mở cửa, sau đó là các đợt khớp 

lệnh định kỳ PCA mỗi đợt kéo dài 15 

phút và đợt khớp lệnh định kỳ xác 

định giá đóng cửa. 

Không cho phép nhà đầu tư sửa, hủy 

lệnh trong 5 phút cuối các đợt khớp 

lệnh định kỳ PCA. 
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Giao dịch 

NĐT nước 

ngoài 

Giao dịch 

khớp lệnh  

Room giảm ngay khi lệnh 

mua NĐTNN được khớp 

Room giảm ngay khi lệnh mua 

NĐTNN được nhập vào hệ thống: 

+ Khối lượng mua được trừ vào khối 

lượng còn được phép mua ngay sau 

khi lệnh mua được nhập vào hệ thống 

+ Khối lượng bán được cộng vào khối 

lượng còn được phép mua sau khi 

thanh toán giao dịch 

+ Khối lượng được mua tăng bằng 

khối lượng mua được sửa giảm ngay 

sau khi lệnh sửa giảm được nhập vào 

hệ thống 

+ Khối lượng được mua giảm bằng 

khối lượng mua được sửa tăng ngay 

sau khi lệnh sửa tăng được nhập vào 

hệ thống 

+ Khối lượng được mua tăng bằng 

khối lượng mua được hủy bỏ   

Giao dịch 

thỏa thuận 

Room giảm xuống ngay sau 

khi giao dịch thỏa thuận 

Room giảm ngay sau khi lệnh chào 

mua của NĐTNN được nhập vào 



 

6 

giữa NĐTNN mua với 

NĐT trong nước bán thực 

hiện. 

HTGD nếu giao dịch đó là giữa 

NĐTNN mua với nhà đầu tư trong 

nước bán. 

Khối lượng không thay đổi nếu giao 

dịch được thực hiện giữa hai nhà đầu 

tư nước ngoài. 

 

 


